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I. TRẮC NGHIỆM ( 7Đ)
BÀI 1: HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ LỊCH SỬ ĐƯỢC CON NGƯỜI NHẬN THỨC NHẬN BIẾT
Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Sử học là
A. toàn bộ quá khứ của loài người.	B. những hoạt động của loài người.
C. quá trình tiến hóa của loài người.	D. quá trình phát triển của loài người.
Câu 2. Nhận thức lịch sử là gì?
A. Là những mô tả của con người về quá khứ đã qua
B. Là những công trình nghiên cứu lịch sử
C. Là những hiểu biết của con người về quá khứ, được tái hiện hoặc trình bày theo những cách khác nhau
D.  Là những lễ hội lịch sử văn hóa được phục dựng
Câu 3: Hiện thực lịch sử là gì?
A. Là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ
B. Là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ của loài người
C. Là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ mà con người nhận thức được. 
D. Là khoa học tìm hiểu về quá khứ
Câu 4: Sử học có chức năng nào sau đây?
A. Khoa học và nghiên cứu.	B. Khoa học và xã hội.
C. Khoa học và giáo dục. 	D. Khoa học và nhân văn.
Câu 5: Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ quan trọng của Sử học?
A. Nhận thức, giáo dục và dự báo.	B. Nghiên cứu, học tập và dự báo.
C. Giáo dục, khoa học và dự báo.	D. Nhận thức, khoa học và giáo dục.
Câu 6: Lịch sử được hiểu theo những nghĩa nào sau đây?
A. Tái hiện lịch sử và học tập lịch sử.	B. Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử.
C. Nhận thức lịch sử và hiểu biết lịch sử.	D. Hiện thực lịch sử và tái hiện lịch sử.
Câu 7: Khái niệm nào sau đây là đúng?
A. Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ.	B. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi dân tộc.
C. Lịch sử là những gì diễn ra ở mỗi quốc gia. D. Lich sử là quá trình tiến hóa của con người.
Câu 8. Tồn tại hoàn toàn khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người là khái niệm:
A. Lịch sử.	B. Hiện thực lịch sử.	C. Nhận thức lịc sử.	D. Khoa học lịch sử.

THÔNG HIỂU
Câu 9. So với hiện thức lịch sử, nhận thức lịch sử có đặc điểm gì?
A. Nhận thức lịch sử luôn phản ánh đúng hiện thực lịch sử B.Nhận thức lịch sử không thể tái hiện đầy đủ hiện thực lịch sử
B. Nhận thức lịch sử thường lạc hậu hơn hiện thực lịch sử D.Nhận thức lịch sử độc lập, khách quan với hiện thực lịch sử
Câu 10. Ý nào sau đây không phải là đối tượng nghiên cứu của Sử học?
A. Quá khứ của toàn thể nhân loại
B. Quá khứ của một quốc gia hoặc khu vực trên thế giới
C. Quá khứ của một cá nhân hoặc một nhóm, một cộng đồng người
D. Những hiện tượng tự nhiên xảy ra trong quá khứ
Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải là chức năng của sử học?
A. Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức.
B. Góp phần dự báo về tương lai của đất nước
C. Khôi phục các sự kiện lịch sử trong quá khứ.
D. Rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc sống.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của sử học?
A. Rút ra quy luật vận động và phát triển của lịch sử.
B. Cung cấp tri thức lịch sử khoa học, chân thực.
C. Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước.
D. Góp phần dự báo về tương lai của nhân loại.
Câu 13: Nhận thức lịch sử phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây của người tìm hiểu Lịch sử?
A. Mức độ hiểu biết về lịch sử.	B. Nhu cầu và năng lực tìm hiểu.
C. Đối tượng tiến hành nghiên cứu.	D. Khả năng nhận thức lịch sử.
Câu 14: Thông qua việc tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm là nhiệm vụ nào của Sử học?
[bookmark: _GoBack]A. Nhận thức. 	B. Dự báo.	C. Giáo dục.  D. Tuyên truyền.
Câu 15: Nhận thức lịch sử không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Nhu cầu và năng lực của người tìm hiểu.	B. Điều kiện và phương pháp để tìm hiểu.
C. Mức độ phong phú của thông tin sử liệu.	D. Nội dung và phương pháp nghiên cứu.
Câu 16: Giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức và rút ra bài học kinh nghiệm hiện tại là chức năng nào của sử học?
A. Chức năng xã hội.	B. Chức năng khoa học. C. Chức năng giáo dục. D. Chức năng dự báo.

NHẬN BIẾT
BÀI 2: TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG
Câu 1: Lịch sử cung cấp cho con người những thông tin hữu ích nào sau đây?
A. Quá khứ của chính con người và xã hội loài người.
B. Quá trình phát triển và tiên bộ của xã hội loài người.
C. Quá trình tiến hóa của con người trong lịch sử.
D. Quá trình lao động sản xuất và tiến hóa xã hội.
Câu 2: Hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, của các nước trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra cơ hội nào sau đây?
A. Định hướng nghề nghiệp.	B. Hiểu biết về tương lai.
C. Hợp tác về kinh tế.	D. Hội nhập thành công.
Câu 3: Học tập và nghiên cứu lịch sử đưa đến cơ hội nào cho con người?
A. Trở thành nhà nghiên cứu.	B. Cơ hội về nghề nghiệp mới.
C. Cơ hội về tương lai mới.	D. Điều chỉnh được nghề nghiệp.
Câu 4: Con người cần học tập lịch sử suốt đời vì tri thức lịch sử
A. liên quan và ảnh hưởng quyết định đến tất cả mọi sự vật, hiện tượng.
B. rất rộng lớn và đa dạng, lại biến đổi và phát triển không ngừng.
C. chưa hoàn toàn chính xác, cần sửa đổi và bồ sung thường xuyên.
D. giúp cá nhân hội nhập nhanh chóng vào cuộc sống hiện tại.
Câu 5: Con người cần học tập lịch sử suốt đời vì tri thức lịch sử
A. liên quan và ảnh hưởng quyết định đến tất cả mọi sự vật, hiện tượng.
B. rất rộng lớn và đa dạng, lại biến đổi và phát triển không ngừng.
C. chưa hoàn toàn chính xác, cần sửa đổi và bồ sung thường xuyên.
D. giúp cá nhân hội nhập nhanh chóng vào cuộc sống hiện tại.
Câu 6: Kết nối kiến thức, bài học lịch sử vào cuộc sống chính là
A. sử dụng tri thức lịch sử để điều chỉnh hiện tại, định hướng tương lai.
B. sử dụng tri thức lịch sử để giải thích và hiểu rõ hơn những vấn đề của cuộc sống hiện tại.
C. tái hiện lịch sử trong cuộc sống hiện tại thông qua các hình thức như triễn lãm, bảo tàng,...
D. áp dụng tri thức, kinh nghiệm lịch sử để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống.
Câu 7:  Hình thức học tập nào dưới đây không phù hợp với môn Lịch sử?
A. Học trên lớp.	B. Xem phim tài liệu, lịch sử.
C. Tham quan, điền dã.	D.Học trong phòng thí nghiệm.
Câu 8: Phân loại, đánh giá, thẩm định nguồn sử liệu đã thu thập được là quá trình của việc
A. phân loại các nguồn sử liệu.	B. lập thư mục các nguồn sử liệu.
C. sưu tầm đọc và ghi chép thông tin sử liệu.	D. xử lí thông tin sử liệu.

THÔNG HIỂU
Câu 9: Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói đến việc: trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã và đang bắt gặp lịch sử ở khắp mọi nơi?
A. Lịch sử hiện hữu trong mỗi nếp nhà.	B. Lịch sử hiện hữu trên từng con phố.
C. Lịch sử hiện hữu trong mỗi bản làng.	D. Lịch sử hiện hữu trong từng bài học.
Câu 10: Yếu tố nào là quan trọng nhất khi tiếp thu những thành tựu văn hóa nhân loại?
A. Tiếp thu một cách toàn diện.	B. Chủ động, linh hoạt và sáng tạo.
C. Chủ động tiếp thu có chọn lọc. D. Chọn lọc và chỉnh sửa cho phù hợp.
Câu 11: Một trong những hình thức mà người xưa lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau những truyền thống, tri thức, khát vọng khi chưa có ghi chép, thư tịch, nghiên cứu là
A. khắc họa trên vách đá, đồ vật.	B. lưu trữ tư liệu sản xuất hàng ngày.
C. ghi chép lại những gì đã diễn ra. 	D. nghiên cứu, khắc họa trên đồ vật.
Câu 12: Hình thức nào không phải cách người xưa lưu giữ, truyền lại cho thế hệ sau những truyền thống, tri thức, khát vọng khi chưa có ghi chép, thư tịch, nghiên cứu?
A. Khắc họa trên vách đá, đồ vật.	B. Ghi chép lại những gì diễn ra.
C. Khắc họa trên đồ vật.	D. Thực hành các nghi lễ.
Câu 13: Trong cuộc sống hàng ngày, con người cần phải thực hiện yếu tố nào sau đây để định hướng cho tương lại?
A. Không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá lịch sử.
B. Nhận thức sâu sắc về những gì diễn ra ở cuộc sống hiện tại.
C. Vận dụng kinh nghiệm từ quá khứ vào cuộc sống hiện tại.
D. Phát huy những giá trị truyền thống của lịch sử dân tộc.
Câu 14: Cơ hội nào thôi thúc lớp người đi sau tham gia tìm tòi, khám phá lịch sử?
A. Sự phát triển của khoa học - công nghệ hiện đại ngày nay.
B. Những khoảng trống và những bí ẩn trong nghiên cứu lịch sử.
C. Xu thế hội nhập và không ngừng phát triển của thế giới hiện nay.
D. Xu thế toàn cầu hóa và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia dân tộc.
Câu 15: Nội dung nào không phải là tác dụng trong việc khám phá và nghiên cứu lịch sử?
A. Hiểu biết được những thành tựu và văn minh nhân loại.
B. Hiểu biết được những kinh nghiệm quý báu từ lịch sử.
C. Rút ra những bài học có giá trị từ lịch sử.
D. Tạo ra một kho tàng tri thức cho nhân loại.
Câu 16: Nội dung nào không phải là hình thức tìm hiểu và học tập lịch sử bằng hoạt động thực tế?
A. Nghe kể những câu chuyện lịch sử.	B. Tham quan các khu tưởng niệm.
C. Tham quan các di tích lịch sử.	D. Tham quan các bảo tàng lịch sử.

NHẬN BIẾT
BÀI 3: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC
Câu 1. Trong việc phát triển du lịch văn hóa, yếu tố nào sau đây có vai trò đặc biệt quan trọng?
A. Kết quả hoạt động trong quá khứ của ngành du lịch.
B. Hoạt động sản xuất của các nhà máy, xi nghiệp.
C. Những giá trị về lịch sử, văn hóa truyền thống.
D. Sự đổi mới, xây dựng lại các công trình di sản.
Câu 2. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể góp phần
A. Khắc phục những tác động tiêu cực của con người.
B. Tu bổ, phục dựng những di sản văn hóa bị xuống cấp.
C. Giữ hiện vật nguyên vẹn và làm tăng giá trị của hiện vật.
D. Tái hiện lại những di sản lịch sử văn hóa
Câu 3. Di tích Chùa Thiên Mụ là loại hình di sản văn hóa nào dưới đây?
A. Di sản văn hóa vật thể.	B. Di sản thiên nhiên.
C. Di sản văn hóa phi vật thể.	D. Di sản văn hóa hỗn hợp.
Câu 4. Sử học có mối quan hệ như thế nào với di sản văn hoá?
A. Bảo vệ và lưu giữ các giá trị các di sản.	B. Bảo vệ và khôi phục các di sản.
C. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.	D. Bảo tồn và khôi phục các di sản.
Câu 5. Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần, vật chất, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có giá trị
A. khoa học, kinh tế, văn hoá.	B. lịch sử, kinh tế, chính trị.
C. kinh tế, giáo dục, văn hoá.	D. lịch sử, văn hoá, khoa học.
Câu 6. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên góp phần
A. Tái hiện lại những di sản lịch sử văn hóa .
B. Giữ lại những giá trị và truyền thống văn hóa tốt đẹp.
C. Mang lại lợi ích về vật chất và tinh thần to lớn.
D. làm tăng giá trị khoa học của di sản.
Câu 7. Dân ca quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa nào dưới đây?
A. Di sản văn hóa vật thể.	B. Di sản thiên nhiên.
C. Di sản văn hóa hỗn hợp.	D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Câu 8. Một trong những khía cạnh về giá trị của một di sản là
A. lịch sử.	B. địa lí.	C. văn học. 	D. giáo dục.

THÔNG HIỂU:
Câu 9. Nội dung nào sao đây không phải là vai trò của du lịch trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?
A. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển.
B. Quảng bá lịch sử, văn hóa cộng đồng.
C. Kết nối, nâng cao vị thế của ngành du lịch, lịch sử.
D. Góp phần ổn định an ninh chính trị của quốc gia.
Câu 10. Du lịch có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa?
A. Nguồn lực hỗ trợ.	B. Can thiệp trực tiếp.
C. Hoạch định đường lối.	D. Tổ chức thực hiện.
Câu 11. Nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu trong công tác quản lí di sản của mỗi quốc gia là
A. công tác bảo vệ, bảo quản, tu bổ di sản.	B. công tác chăm sóc, giữ gìn di sản.
C. công tác sửa chửa theo hướng hiện đại.	D. công tác phát huy giá trị di sản.
Câu 12. Một trong những cơ sở khoa học để bảo tồn và phát huy giá trị di sản là
A. giá trị lịch sử, văn hóa. B. giá trị kinh tế, thương mại.
C. giá trị kinh tế - xã hội.	D. giá trị lịch sử, địa lí.
Câu 13. Lĩnh vực công nghiệp sản xuất và phân phối các loại hàng hóa dựa trên sự khai thác và phát huy các giá trị của di sản văn hóa gọi là
A. thương nghiệp văn hóa. 	B. thương mại văn hóa.
C. dịch vụ văn hóa. 	D. công nghiệp văn hóa.
Câu 14. Nội dung nào sao đây không phải là vai trò của lịch sử với du lịch
A. là di sản, tài nguyên quý giá để phát triển du lịch.
B. cung cấp tri thức lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch.
C. đề xuất ý tưởng, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển.
D. là yếu tố quyết định hàng đầu đối với sự phát triển du lịch.
Câu 15. Nội dung nào sao đây không phải là vai trò của Sử học với việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa,
thiên nhiên?
A. Nghiên cứu hình thành, phát triển của di sản.
B. Xác định vị trí, vai trò, ý nghĩa của di sản.
C. Cung cấp thông tin phục vụ bảo tồn, phát huy di sản.
D. Hoạch định chiến lược bảo tồn, phát huy di sản.
Câu 16. Nội dung nào sao đây không được xem là biện pháp  để bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị của di sản văn hóa?
A. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
B. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
C. Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản.
D. Làm mới lại các di sản văn hóa đang bị xuống cấp.

BÀI 4: KHÁI NIỆM VĂN MINH. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ TRUNG
ĐẠI

NHẬN BIẾT
Câu 1. Yếu tố tạo ra đặc tính, bản sắc của một xã hội hoặc nhóm người trong xã hội là
A. văn học. B. văn hóa. C. văn tự.	D. văn minh.
Câu 2. Nhà nước tập quyền Ai Cập cổ đại thống nhất khoảng năm 3200 TCN, do ai đứng đầu?
A. Pha-ra-ông.	B. Thiên tử.	C. En-xi.	D. Thiên hoàng.
Câu 3. Hệ thống chữ viết cổ nhất của người Ai Cập được gọi là
A. chữ tượng thanh.	B. chữ tượng hình.	C. chữ tượng ý.	D. Chữ cái Rô-ma.
Câu 4. Loại hình kiến trúc tiêu biểu nhất của người Ai Cập cổ đại là
A. Tháp Thạt Luổng.	B. các kim tự tháp.	C. Đấu trường Rô-ma.   D. Vạn lí trường thành. Câu 5. Văn học Ấn Độ trở thành nguồn cảm hứng không chỉ trong nước mà nó còn lan một số nơi khác trên thế giới, tiêu biểu là ở khu vực nào?
A. Phía Tây châu Á.	B. Đông Bắc Á.	C. Đông Nam Á.	D. Châu Đại Dương.
Câu 6: Tôn giáo nào không được khởi nguồn từ Ấn Độ?
A. Hồi giáo.	B. Phật giáo.	C. Hin-đu giáo.	D. Bà La Môn giáo.
Câu 7. Một trong những tác phẩm văn học nổi bật dưới thời Minh – Trung Hoa là
A. Truyện Kiều	B. Thơ Dâng.	C. Kinh Thi	D. Tam Quốc diễn nghĩa.
Câu 8. Loại văn tự sớm phát triển ở Trung Hoa là
A. Chữ Lệ Thư.	B. Chữ Tiểu triện.	C. Chữ giáp cốt.	D. Chữ Hán.
Câu 9. Tôn giáo nào sau đây có ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc nhất Ấn Độ?
A. Phật giáo.	B. Hinđu giáo.	C. Thiên chúa giáo.	D. Hồi giáo.
Câu 10. Phát minh về kĩ thuật nào sau đây của người Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành hàng hải?
A. Thuốc súng.	B. Làm giấy.	C. Kĩ thuật in.	D. La bàn.
Câu 11. Tôn giáo nào sau đây được truyền bá mạnh mẽ ở Trung Quốc thời Đường?
A. Nho giáo.	B. Phật giáo.	C. Đạo giáo.	D. Hồi giáo.

THÔNG HIỂU
Câu 12. Đâu là khái niệm văn minh của loài người?
A. Là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần.
B. Là sự phát triển rất cao về giáo dục và văn hóa.
C. Là sự đi đầu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ.
D. Là sự chuyển hóa thành công từ vượn thành người.
Câu 13. Đâu là khái niệm văn hóa của loài người?
A. Là những đòi hỏi của con người về vật chất và tinh thần.
B. Là sự phát triển rất cao về giáo dục và khoa học công nghệ.
C. Là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần mà con người sáng tạo ra.
D. Là những tiêu chuẩn cơ bản để cải thiện cuộc sống của con người.
Câu 14. Vì sau các nền văn minh ở phương Đông ra đời sớm, khoảng nửa sau thiên niên kỉ thứ IV TCN?
A. Vì phương Đông là nơi phát sinh nguồn gốc loài người.
B. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thích hợp trồng cây lúa nước.
C. Có đường bờ biển dài, thuận lợi để buôn bán đường biển phát triển.
D. Đất đai màu mở, phì nhiêu, thuận lợi để phát triển nông nghiệp.
Câu 15. Yếu tố nào là cơ sở để người Ấn Độ sáng tạo nên chữ viết San - xcrít
A. Chữ giáp cốt và chữ Hán.	B. Chữ tượng hình và chữ Phê-ni-xi.
C. Chữ Kha-rốt-thi và chữ Bra-mi.	D. Chữ viết Hy Lạp và chữ số La Mã.
Câu 16. Tôn giáo nào ra đời ở Ấn Độ vào thế kỉ I TCN và trở thành một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới?
A. Nho giáo.	B. Bà La Môn giáo.	C. Hin-đu giáo.	D. Phật giáo.
Câu 17. Từ rất sớm, các thuyết tư tưởng, tôn giáo ra đời ở Trung Hoa với mục đích gì?
A. Hướng con người đến cái thiện, tránh cái ác.
B. Giải thích về thế giới và các biện pháp cai trị đất nước.
C. Giáo dục con người yêu quê hương, đất nước.
D. Giải thích sự ra đời của con người trên thế giới.
Câu 18. Tiêu biểu nhất cho nền văn học Trung Hoa thời cổ-trung địa là loại hình nào?
A. Truyền thuyết, truyện ngắn.	B. Thơ Đường, tiểu thuyết.
C. Thơ ca, truyện ngụ ngôn.	D. Văn học viết, thần thoại.
Câu 19. Đâu không phải là tiêu chuẩn cơ bản để nhận diện văn minh loài người?
A. Nhà nước. 	B. Đô thị.	C. Tôn giáo.	D. Tổ chức xã hội.

BÀI 5: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY THỜI CỔ TRUNG ĐẠI

NHẬN BIẾT
Câu 1: Nói đến nền văn minh cổ đại phương Tây là nói đến nền văn minh của
A. Trung Quốc. 	B. Hy Lạp- La Mã.	C. Ấn Độ.	D. Ai Cập.
Câu 2: Hệ chữ cái A, B, C và hệ chữ số La Mã (I, II, III,…) là thành tựu của cư dân cổ
A. Ấn Độ.	B. Lưỡng Hà.	C. Trung Quốc. 	D. Hy Lạp – La Mã.
Câu 3: Đâu là những thể loại tạo nguồn cảm hứng và phong phú cho nền văn học cổ đại Hy Lạp –La Mã?
A. Thần thoại, thơ, văn xuôi, kịch.	B. Kí sự, thần thoại, truyện cười.
C. Văn học dân gian, truyện ngắn.	D. Tiểu thuyết, thơ ca, kịch.
Câu 4: Đền Pác –tê-nông, đền thờ thần Dớt, đấu trường Cô-li-dê… là những thành tựu của người Hy Lạp – La
Mã cổ đại trên lĩnh vực
A. kiến trúc. 	B. điêu khắc. 	C. hội họa. 	D. xây dựng.
Câu 5: Thành tựu tính lịch 1 năm có 365 ngày và ¼ ngày là thành quả rất lớn của người
A. Hy Lạp.	B. La Mã.	C. Ai Cập.	D. Trung Quốc.
Câu 6: Tôn giáo cổ xưa nhất và được coi là chính thống giáo của người Hy Lạp - La Mã cổ đại là
A. Phật giáo.	B. Nho giáo.	C. Cơ Đốc giáo (Ki tô giáo).	D. Hin-đu giáo.
Câu 7: Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Dớt ở Ô-lim-pi-a (Hy Lạp) đã diễn ra sự kiện nào dưới đây?
A. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ Đốc giáo.
B. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ.
C. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A- ten.
D. Đại hội Ô-lim-píc theo định kì 4 năm 1 lần.
Câu 8. Một trong những bộ sử thi đã đặt nền móng cho văn học Hy Lạp - La Mã cổ đại là
A. I –li-at và Ô-đi-xê.	B. Tình yêu.	C. Thần khúc. 	D. Mười ngày.
Câu 9. Các nhà toán học nước nào đã đưa ra những định lí, định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao?
A. Rôma. 	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc. 	D. Hy Lạp.

THÔNG HIỂU
Câu 10: Người Hi Lạp cổ đại đã có hiểu biết về Trái Đất và hệ Mặt Trời như thế nào?
A. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
B. Trái Đất có hình quả cầu tròn và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.
C. Trái Đất có hình quả cầu tròn và Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
D. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất.
Câu 11: Ý không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng là
A. ý thức hệ phong kiến và giáo lí của Giáo hội Cơ Đốc mang nặng những quan điểm lỗi thời.
B. tầng lớp tư sản mới ra đời có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng.
C. con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới xung quanh.
D. sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVIII đã tạo tiền đề cho phong trào.
Câu 12: Đâu là đặc điểm nổi bật của quá trình hình thành và phát triển của triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại?
A. Gắn liền với cuộc đấu tranh giữa hai trường phái chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.
B. Hy Lạp – La Mã là quê hương của triết học phương Tây với nhiều nhà triết học nổi tiếng.
C. Là nền tảng cho nhiều thành tựu về tư tưởng, tri thức phương Tây thời cận và hiện đại.
D. Ra đời và phát triển trong bối cảnh các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo diễn ra mạnh mẽ.
Câu 13: Lê-ô-na đờ Vanh-xi là một nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng nhất trong thời kì văn hóa
A. cổ đai Hy Lap - La Mã.	B. Phục hưng đầu cận đại.
C. phương Tây hiện đại.	D. phương Đông cổ đại.
Câu 14: Phong trào văn hóa Phục hưng được hiểu là
A. khôi phục lại những gì đã mất của văn hóa phương Đông cổ đại.
B. khôi phục lại tinh hoa văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông.
C. phục hưng lại các giá trị văn hóa của nền văn minh Hy Lạp- La Mã cổ đại.
D. phục hưng giá trị văn hóa Hy Lạp-La Mã cổ và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản.
Câu 15: Nội dung nào không phản ánh đúng những nội dung cơ bản của phong trào văn hóa Phục hưng?
A. Lên án, đả kích Giáo hội Cơ Đốc và giai cấp thống trị phong kiến.
B. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người, tinh thần dân tộc.
C. Giải phóng con người khỏi trật tự, lễ giáo phong kiến thối nát.
D. Đề cao nội dung và giáo lí Cơ Đốc giáo và tư tưởng phong kiến.
Câu 16. Vì sao nói chữ viết là cống hiến lớn lao của văn minh phương Tây cổ đại?
A. Có hệ thống chữ cái hoàn chỉnh, cùng với hệ chữ số La Mâ.
B. Kí hiệu ít, đơn giản, dễ biểu đạt ý nghĩa sự vật, hiện tượng.
C. Được tất cả các nước trên thế giới sử dụng đến ngày naỵ.
D. Đơn giản, khoa học, khả năng ghép chữ linh hoạt, dễ phổ biến.

BÀI 6 : CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI CẬN ĐẠI

NHẬN BIẾT
Câu 1. Quốc gia khởi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào giữa thế kỉ XVIII là
A. Anh.	B. Mĩ.	C. Đức. 	D. Pháp.
Câu 2. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật ở Anh chủ yếu diễn ra trong các ngành nào?
A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc. B. Ngành luyện kim, khai thác mỏ và dệt.
C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải.	D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải.
Câu 3. Đầu thế kỉ XIX, ở Bỉ quá trình công nghiệp hóa diễn ra trong các ngành nào?
A. Dệt, luyện kim và phát minh máy móc. B. Ngành luyện kim, khai mỏ và dệt.
C. Dệt, luyện kim và giao thông vận tải.	D. Khai thác mỏ, dệt và giao thông vận tải.
Câu 4. Ở thế kỉ XVIII, những tiến bộ về kĩ thuật và máy móc ở Anh diễn ra đầu tiên trong ngành nào?
A. Dệt.	B. Ngành luyện kim.	C. Giao thông vận tải.	D. Khai thác mỏ.
Câu 5. Thế kỉ XVIII, cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở Anh, sau đó lan ra Châu Âu và khu vực nào sau đây?
A. Đông Nam Á.	B. Đông Bắc Á.	C. Nam Mỹ.	D. Bắc Mỹ.
Câu 6. Năm 1807, Rô-bớt Phơn-tơn đã chế tạo thành công
A. đầu máy xe lửa chạy trên đường ray đầu tiên.	B. tàu thủy chạy chở khách chạy bằng hơi nước.
C. máy kéo sợi chạy bằng sức mước. D. máy bay chạy bằng động cơ xăng.
Câu 7. Phát minh nào trong cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ô tô, máy bay và thúc đẩy ngành khai thác dầu mỏ?
A. Phương pháp nấu than cốc. 	B. Chế tạo ra hệ thống máy tự động.
C. Phát minh Động cơ đốt trong.	D. Phương pháp luyện kim “put-đinh”.
Câu 8. Những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở thế kỉ XVIII - XIX là máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước và
A. đầu máy xe lửa. 	B. máy bay, ô tô.	C. điện thoại.	D. tàu thủy, máy bay.
Câu 9. Giêm Oát là người đã phát minh ra
A. con thoi bay.	B. máy dệt.	C. máy hơi nước. D. đầu máy xe lửa.
Câu 10. Thành tựu khoa học và kĩ thuật quan trọng nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là
A. máy hơi nước và điện.	B. động cơ đốt trong và ô tô.
C. máy hơi nước và điện thoại.	D. điện và động cơ đốt trong.
Câu 11. Giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là khoảng thời gian diễn ra cuộc cách mạng nào sau đây?
A. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.	B. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.
C. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba. D. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Câu 12. “Ông vua xe hơi” nước Mỹ là ai?
A. Tô-mát Ê-đi-xơn,	B. Hen-ri Pho.	C. Can Ben.	D. Hen-ri Bê-sê-mơ.
Câu 13. Ở thế kỉ XVIII, nhà phát minh vĩ đại nào được tôn vinh là “người nhân lên gấp bội sức mạnh của con người”?
A. Giêm Oát.	B. Giêm Ha-gri-vơ.	C. Ác-crai-tơ.	D. Ét-mơn Các-rai.
Câu 14. Ở thế kỉ XVIII, nhà phát minh nào là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi”?
A. Louis Pasteur.	B. Thomas Edison.	C. Albert Elnsetein.	D. James Watt.

THÔNG HIỂU
Câu 15. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở thế kỉ XVIII - XIX, phát minh kĩ thuật nào đã tạo ra bước chuyển căn bản trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa?
A. Động cơ đốt trong.	B. Máy kéo sợi Gien-ni.
C. Máy tính điện tử.	D. Máy hơi nước.
Câu 16. Trong các thế kỉ XVIII - XIX, những thành tựu đạt được trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã đưa con người bước sang thời đại
A. “văn minh công nghiệp”.	B. “văn minh nông nghiệp”.
C. “văn minh thông tin”.	D. “văn minh trí tuệ”.
Câu 17. Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra vào nửa sau thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX ở châu Âu là quá trình
A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu.
B. hình thành hai giai cấp cơ bản là tư sản và công nhân.
C. cơ khí hóa nền sản xuất thay thế cho lao động thủ công.
D. hình thành nền tảng kinh tế của của chủ nghĩa tư bản.
Câu 18. Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra khá muộn ở Pháp?
A. Do tác động của cách mạng tư sản và những bất ổn về chính trị.
B. Không có nguồn tích lũy tư bản và tình hình chính trị bất ổn.
C. Do tác động của cách mạng tư sản và thiếu tài nguyên thiên nhiên.
D. Do tình hình chính trị bất ổn và thiếu tài nguyên thiên nhiên.
Câu 19. Yếu tố nào không phải là điều kiện thuận lợi để các nước tư bản châu Âu và Bắc Mỹ phát triển công nghiệp vào đầu thế kỉ XIX?
A. Đầu tư tư bản tài chính lớn.	B. Cách mạng tư sản nổ ra sớm.
C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.	D. Hệ thống giao thông phát triển.
Câu 20. Cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại không có những tác động nào sau đây?
A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động.
B. Hình thành và phát triển các trung tâm công nghiệp, thành thị.
C. Gây ô nhiễn môi trường, bóc lột lao động và xâm chiếm thuộc địa.
D. Thúc đẩy toàn cầu hóa, tự động hóa, thương mại điện tử, tự do thông tin.

BÀI 7: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP THỜI HIỆN ĐẠI

NHẬN BIẾT
Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Nửa đầu thế kỉ XIX.	B. Nửa sau thế kỉ XIX.
C. Nửa đầu thế kỉ XX	D. Nửa sau thế kỉ XX.
Câu 2. Thời hiện đại, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba còn được gọi là
A. cách mạng 4.0	B. cách mạng kĩ thuật số.
C. cách mạng kĩ thuật.	D. cách mạng công nghệ.
Câu 3: Cách mạng 4.0 hoàn toàn tập trung vào công nghệ kĩ thuật số và
A. kết nối vạn vật thông qua Internet.	B. công cuộc chinh phục vũ trụ.
C. máy móc tự động hóa	D. công nghệ Robot.
Câu 4. Robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là
A. Xô phia. B. Robear.	C. Paro	D. Asimo.
Câu 5. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn được gọi là
A. cách mạng kĩ thuật số.	B. cách mạng công nghiệp nhẹ.
C. cách mạng kĩ thuật	D. cách mạng 4.0.
Câu 6. Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Liên Xô.	B. Mĩ.	C. Anh.	D. Trung Quốc.
Câu 7. Thành tựu quan trọng đầu tiên của các mạng công nghiệp lần thứ ba là
A. Ro bot.	B. vệ tinh.	C. tàu chiến.	D. máy tính.
Câu 8. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ ba, bước tiến quan trọng của ngành công nghệ thông tin là
A. mạng kết nối Internet không dây.	B. mạng kết nối Internet có dây.
C. máy tính điện tử	D. vệ tinh nhân tạo.
Câu 9. Sự ra đời của thuyết nào sau đây đã đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
A. Thuyết tương đối.	B. Thuyết vạn vận hấp dẫn.
C. Thuyết di truyền.	D. Thuyết tế bào.
Câu 10. Quốc gia đầu tiên đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng là
A. Anh.	B. Pháp.	C. Đức. 	D. Mĩ.

THÔNG HIỂU
Câu 11. Sự xuất hiện của mạng internet đem lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Giúp việc di chuyển giữa các quốc gia trở nên dễ dàng.
B. Giúp việc kết nối, chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng, hiệu quả.
C. Đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong việc lưu trữ thông tin.
D. Xóa bỏ khoảng cách phát triển giữa các quốc gia trên thế giới.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đối với sự phát triển kinh tế?
A. Góp phần mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sản xuất và quản lí.
B. Giúp tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng sản phẩm.
C. Thúc đẩy quá trình khu vực hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
D. Đưa loài người chuyển từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
Câu 13. Nội dung nào sau đây là một trong những tác động tích cực của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đối với xã hội?
A. Khiến con người lệ thuộc vào các thiết bị thông minh.
B. Nới rộng khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội.
C. Góp phần giải phóng sức lao động của con người.
D. Khiến người lao động đối diện với nguy cơ mất việc làm.
Câu 14. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đem lại tác động tiêu cực nào sau đây đối với xã hội?
A. Đưa đến sự phân hóa trong lực lượng lao động trên mọi lĩnh vực.
B. Giúp con người có thể làm nhiều loại công việc bằng hình thức từ xa.
C. Khiến nhiều người lao động đối diện với nguy cơ mất việc làm.
D. Làm gia tăng sự xung đột giữa văn hóa truyền thống và hiện đại.
Câu 15. Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đem lại tác động tiêu cực nào sau đây về văn hóa?
A. Xuất hiện nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
B. Khiến quá trình giao lưu văn hóa trở nên dễ dàng.
C. Giúp việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin trở nên thuận tiện.
D. Giúp con người làm nhiều công việc bằng hình thức từ xa.
Câu 16. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là quan trọng nhất trong các cuộc cách mạng công nghiệp là vì cuộc cách mạng này đã
A. thúc đẩy quá trình khu vực hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
B. dẫn đến sự ra đời của các nguyên liệu mới, mở rộng thị trường toàn cầu.
C. thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới điện xoay chiều và phổ biến máy tính kĩ thuật số.
D. mở ra kỷ nguyên công nghệ thông tin sử dụng máy tính kĩ tuật số và lưu hồ sơ kĩ thuật số.
Câu 17. Thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư không bao gồm
A. internet	B. máy hơi nước. C. công nghệ thông tin	D. máy tính.
Câu 18. Tự động hóa và công nghệ Robot ra đời có điểm hạn chế là gì?
A. Nguy cơ người lao động bị mất việc làm.
B. Gây ra tình trạng ô nhiểm môi trường.
C. Gây ra sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.
D. Con người bị lệ thuộc vào thiết bị thông minh.
Câu 19. Những thành tựu đạt được trong các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã đưa loài người bước sang thời đại
A. “văn minh công nghiệp”.	B. “văn minh nông nghiệp”.
C. “văn minh thông tin”.	D. “văn minh siêu trí tuệ”.
Câu 20. Ý nào sau đây không phải là thành tựu cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ ba?
A. Trí tuệ nhân tạo (AI).	B. Mạng Internet không dây.
C. Máy tính.	D. Chinh phục vũ trụ.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG /SAI
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trực tiếp thừa hưởng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, trong đó quan trọng nhất là thành tựu trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật số, khi internet ngày càng phổ biến, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rộng rãi hơn trong nhiều lĩnh vực. Các công nghệ số với phần cứng của máy tính, phần mềm và hệ thống mạng ngày càng phức tạp, được tích hợp hiều chức năng hơn.
a) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn được gọi gọi Cách mạng kĩ thuật số.
b) Thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là những bước đột phá trong lĩnh vực công nghệ.
c) Một trong những thành tựu của cuộc cách mạng này là sự ra đời của máy tính điện tử, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, công nghệ na-nô…
d) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu từ những năm đầu của thế kỉ XXI và vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là các nước phát triển nơi có trình độ khoa học kĩ thuật cao.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba ra đời trên cơ sở kế thừa những bước tiến của khoa học, kĩ thuật vào đầu thế kỉ XX. Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là Thuyết tương đối của An-be Anh- xtanh (Đức) đã đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Nhu cầu phục vụ chiến tranh và chạy đua vũ trang đã thúc đẩy chính phủ các nước đâu tư vào nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng chế để chế tạo ra nhiều loại vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân hiện đại. Sự vơi cạn các nguồn tài nguyên hóa thạch( dầu mỏ, than đá…), thách thức về bùng nổ và già hóa dân số, nhu cầu lớn về nguyên vật liệu…đã đặt ra yêu cầu phải tìm ra những nguồn năng lượng mới, vật liệu mới thay thế, cũng như phát triển các ngành sử dụng ít năng lượng.
a) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba còn được gọi gọi Cách mạng kĩ thuật số, Đức là quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng này.
b) Sự ra đời của Thuyết tương đối của An-be Anh-xtanh đã đặt nền tảng cho các phát minh của cuộc cách mạng công nghiệp này.
c) Một trong những nguồn gốc của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, sự bùng nổ dân số.
d) Những tiến bộ về máy móc và kĩ thuật trong ngành công nghiệp dệt là thành tựu đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau
Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở Mỹ năm 1946, chạy bằng điện tử chân không. Sự ra đời của máy tính điện tử dẫn đến quá trình tự động hóa trong sản xuất. Máy tự động và hệ thống máy tự động không chỉ làm việc thay con người mà còn có thể nghĩ thay con người. Đến những năm 90 của thế kỉ XX, nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề đã sử dụng máy tính.
a) Thành tựu quan trọng đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự xuất hiện của máy tính.
b) Chiếc máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở Mỹ vào khoảng những năm 40 của thế kỉ XX.
c) Máy tính ra đời dẫn đến quá trình tự động hóa trong sản xuất, cho đến nay tất cả các ngành nghề đều sử dụng
máy tính.
d) Máy tính điện tử ra đời được xem là thành tựu kì diệu nhất của con người vì chúng nâng cao sức mạnh trí óc cũng như công nghệ.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau
Internet được phát minh ở Mỹ năm 1957. Trong thời gian đầu Internet chủ yếu được sử dụng trong các tổ chức khoa học và công nghệ ở Mỹ. Đến năm 1990 Tim- béc-nơ-ly một kĩ sư điện toán người Anh đã sáng tạo ra một công cụ đơn giảm và hầu như miễn phí để thu thập thông tin Internet một giao thức mang tên Word Wide Web (WWW). Từ năm 1991 khi (WWW) bắt đầu đi vào hoạt động, Web và Internet phát triển đồng nhất với tốc độ nhanh chóng.
a) Internet ra đời vào những năm 50 của thế kỉ XX, ban đầu nó chủ yếu được sử dụng trong các tổ chức khoa học và công nghệ ở Mỹ.
b) Internet là thành tựu có vai trò then chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, nó tạo động lực để hoàn thiện quá trình tự động hóa và đưa tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế.
c) Sự ra đời của Internet đã mở ra quá trình khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
d) Internet ra đời giúp hỗ trợ và thay thế con người trong các công việc khó khăn, thậm chí trong các môi trường làm việc nguy hiểm.
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau
Cách mạng công nghiệp thời hiện đại giúp việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin trở nên thuận lợi, con người có thể trao đổi, giao tiếp thông qua các ứng dụng trên Internet một cách nhanh chóng, quá trình giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, khu vực cũng diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn. Tuy nhiên nó cũng phát sinh các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, tính chính xác của thông tin được chia sẻ, làm gia tăng sự xung đột giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
a) Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại giúp tìm kiếm, chia sẻ thông tin một cách dễ dàng, thuận lợi.
b) Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại phát sinh các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, tính chính xác của thông tin được chia sẻ.
c) Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại thúc đẩy quá trình xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.
d) Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại làm tăng nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.
Câu 6: Cho bảng niên biểu về những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp thời kỳ cận-hiện đại
	Tên cuộc CMCN
	Thành tựu

	CMCN lần thứ nhất
	Máy kéo sợi Giên ni, máy kéo sợi bằng sức nước, máy hơi nước, máy dệt chạy bằng hơi nước, xe lửa…

	CMCN lần thứ hai
	Động cơ điện, bóng đèn điện, điện thoại, máy vô tuyến, động cơ đốt trong, ô tô, máy bay…

	CMCN lần thứ ba
	Máy tính điện tử, Internet, rô bốt và hệ thống máy tự động, vật liệu mới, năng lượng mới, chinh phục vũ trụ…

	CMCN lần thứ tư
	Trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, tự động hóa, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ in 3D, công nghệ gen….


a) Phát minh mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là máy hơi nước.
b) Nghiên cứu về điện đã có từ thời cổ đại, nhưng phải đến thế kỉ XIX việc ứng dụng nguồn năng lượng điện vào cuộc sống mới trở nên dần phổ biến.
c) Cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã mở ra kỷ nguyên công nghệ thông tin sử dụng máy tính kĩ thuật số và
lưu hồ sơ kĩ thuật số.
d) Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho thấy máy móc có thể hoàn toàn thay thế con người.
Câu 7. Đọc đoạn tư liệu sau
“ Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa nền sản xuất. Cách mạng công nghiệp thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba, nó kết hợp công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa Vật lí, kĩ thuật số và Sinh học”
 (Cờ lau -xơ Sơ-goát. Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới)
a) Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa nền sản xuất.
b) Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng năng lượng tự nhiên vào sản xuất.
c) Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại đã chuyển nền sản xuất của nhân loại từ cơ khí hóa sang điện khí
hóa.
d) Cách mạng công nghiệp lần thứ  tư dựa trên ba trụ cột chính là vật lý, công nghệ sinh học và kĩ thuật số, nó xóa nhòa ranh giới giữa vạn vật.
Câu 8. Đọc đoạn tư liệu sau
Ngày 25/20/2017 rô bốt “Xôphia” đã được chính phủ Ả rập Xê út cấp quyền công dân. Ngoài hình dạng giống con người, rô bốt Xôphia được tích hợp trí tuệ nhân tạo nên có thể giao tiếp, thể hiện cảm xúc, diễn thuyết và thực hiện nhiều hoạt động khác giống như con người với thái độ chính xác rất cao.
a) Rô bốt Xô phia là rô bốt đầu tiên trên thế giới được cấp quyền công dân, nó là một thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
b) Rô bốt Xôphia là thành tựu quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
c) Xô phia có thể giao tiếp, thể hiện cảm xúc và thực hiện nhiều hoạt động khác như con người với độ chính
xác cao.
d) Rô bốt Xôphia là một trong số các ứng dụng của “trí tuệ nhân tạo” với những thông tin giới hạn, sẵn có trong bộ nhớ.

BÀI 8: HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TỰU CỦA VĂN MINH ĐÔNG NAM Á

NHẬN BIẾT:
Câu 1: Văn minh phương Tây bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Nam Á trong giai đoạn
A. đầu Công nguyên đến thế kỉ VII. 	B. thế kỉ VII đến thế kỉ XV.
C. thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX.	D. thế kỉ XIX đến nay.
Câu 2. Văn minh Ấn Độ được du nhập vào Đông Nam Á chủ yếu qua con đường nào?
A. Buôn bán đường bộ.	B. Buôn bán đường biển.
C. Truyền bá tôn giáo.	D. Chiến tranh xâm lược.
Câu 3: Từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ XV là giai đoạn văn minh Đông Nam Á
A. bước đầu hình thành.	B. bước đầu phát triển.
C. phát triển rực rỡ.	D. tiếp tục phát triển.
Câu 4: Ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của Đông Nam Á không bao gồm
A. tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.	B. tín ngưỡng phồn thực.
C. tín ngưỡng thờ cũng người đã mất.	D. Phật giáo, Nho giáo.
Câu 5: Thế kỉ XVI, tôn giáo mới du nhập từ phương Tây đến cho Đông Nam Á là
A. Phật giáo.	B. Hin-đu giáo.
C. Hồi giáo.	D. Công giáo
Câu 6: Hồi giáo du nhập vào Đông Nam Á từ thế kỉ XIII là tôn giáo có nguồn gốc từ
A. bán đảo Ả Rập.	B. Ấn Độ.	C. Trung Quốc. D. Địa Trung Hải.
Câu 7: Trước khi sáng tạo ra chữ viết riêng, một số cư dân Đông Nam Á sử dụng
A. chữ viết cổ của Ấn Độ.	B. chữ Chăm cổ.
C. chữ Khơ-me cổ.	C. chữ Nôm.
Câu 8: Thể loại văn học dân gian ra đời ở Đông Nam Á thời cổ trung đại là
A. truyện ngắn.	B. kí sự.	C. tản văn.	D. thần thoại.
Câu 9. Những tôn giáo lớn nào sau đây của Ấn Độ được du nhập vào Đông Nam Á từ những thế kỉ đầu Công
nguyên?
A. Hồi giáo, Phật giáo.	B. Cơ Đốc giáo, Hồi giáo.
C. Nho giáo, Đạo giáo.	D. Phật giáo, Hin-đu giáo.
Câu 10. Hồi giáo được truyền bá vào Đông Nam Á thông qua con đường nào?
A. Hoạt động xâm lược của đế quốc A-rập.	B. Hoạt động thương mại của thương nhân Ấn Độ.
C. Hoạt động truyền bá của các giáo sĩ phương Tây.	D. Hoạt động truyền bá của các nhà sư Ấn Độ.
Câu 11. Quần thể kiến trúc đền Bô-rô-bu-đua là công trình kiến trúc và điêu khắc tiêu biểu của quốc gia nào?
A. Ma-lai-xi-a. B. Phi-líp-pin. C. Xin-ga-po.	D. In-đô-nê-xi-a.
Câu 12: Thời cổ trung đại, tôn giáo nào sau đây đã trở thành quốc giáo ở một số quốc gia Đông Nam Á trong
một thời gian dài?
A. Thiên Chúa giáo.	B. Bà-la-môn giáo.
C. Phật giáo.	C. Hin-đu giáo.
Câu 13: Đền, chùa, tháp là các công trình kiến trúc mang phong cách
A. dân gian.	B. tôn giáo.	C. cung đình.  D. tâm linh.
Câu 14: Thời cổ đại, các nước Đông Nam Á sáng tạo thành chữ viết của mình trên cơ sở tiếp nhận nhiều chữ viết từ bên ngoài, ngoại trừ
A. chữ La-tinh.	B. chữ Phạn.	C. chữ Hán.	D. chữ A-rập.
Câu 15: Sự du nhập của văn hóa phương Tây đã đem đến cho Đông Nam Á yếu tố văn hóa mới như tư tưởng, tôn giáo, ngôn ngữ và nhất là những tiến bộ về
A. chữ viết.	B. kiến trúc. C. nghệ thuật.	D. kĩ thuật.

THÔNG HIỂU
Câu 16: Ý nào sau đây không thể hiện nội dung của dòng văn học dân gian ở Đông Nam Á thời cổ đại?
A. Giải thích về nguồn gốc thế giới, loài người.
B. Phản ánh hoạt động sản xuất nông nghiệp.
C. Ca ngợi đất nước, sự tiến bộ của kĩ thuật.
D. Thể hiện đời sống vật chất, tinh thần.
Câu 17. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của biển đối với các quốc gia Đông Nam Á?
A. Đem lại nguồn tài nguyên phong phú.	B. Là đường giao thương với bên ngoài.
C. Góp phần làm cho khí hậu trở nên ôn hòa. D. Là nguồn nước tưới tiêu trong nông nghiệp. 
Câu 18. Sự đa dạng về cư dân, tộc người tác động như thế nào đến văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại?
A. Giúp văn minh Đông Nam Á phát triển thống nhất.
B. Tạo nên sự tương đồng trong văn hóa các nước.
C. Góp phần làm phong phú văn minh Đông Nam Á.
D. Gây nên sự chia rẽ trong văn hóa Đông Nam Á.
Câu 19: Đông Nam Á là khu vực đa tôn giáo, nhìn chung các tôn giáo ở đây
A. cùng tồn tại và phát triển hòa hợp.	B. cùng tồn tại, phát triển nhưng ít hòa hợp.
C. phát triển độc lập, đôi lúc có xung đột.	D. không thể cùng tồn tại, phát triển lâu dài.
Câu 20: Văn học Việt Nam thời phong kiến chịu ảnh cả về hình thức và nội dung từ văn học
A. Ấn Độ.	B. Nhật Bản.	C. Trung Quốc. D. phương Tây.
Câu 21: Một trong những đặc trưng của tín ngưỡng bản địa Đông Nam Á là
A. gần gũi với cuộc sống của xã hội nông nghiệp.
B. cầu sinh sôi nảy nở, mưa thuận gió hòa.
C. lai tạp nhiều yếu tố văn hóa phương Đông.
D. ảnh hưởng Ấn Độ, Trung Hoa rõ nét.
Câu 22:	“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba”
Ngày giổ tổ Hùng Vương của Việt Nam hàng năm là một biểu hiện của hình thức thức tín ngưỡng, tôn giáo nào?
A. Phật giáo.	B. Tín ngưỡng thờ thần.
C. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.	D. Hin-đu giáo.
Câu 23. Kiến trúc đền, chùa ở Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chủ yếu chịu ảnh hưởng của những tôn giáo
nào?
A. Phật giáo và Hin-đu giáo.	B. Hồi giáo và Công giáo.
C. Nho giáo và Phật giáo.	D. Hin-đu giáo và Công giáo.
Câu 24. Một trong những minh chứng cho sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình bản địa ở Đông Nam Á thời kì cổ đại là
A. khu đền tháp Mỹ Sơn (Việt Nam).	B. trống đồng Đông Sơn (Việt Nam).
C. chùa Phật Ngọc (Thái Lan).	D. Ăng-co Thom (Cam-pu-chia).
Câu 25: Một trong những yếu tố tác động đến sự khủng hoảng và suy vong của nhiều quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX là
A. sự du nhập của Thiên Chúa giáo.	B. sự xâm nhập của các nước phương Tây.
C. sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo.	D. sự bành trướng và xâm lược của Trung Hoa.

BÀI 9: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH CỔ TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

NHẬN BIẾT.
Câu 1: Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Việt cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?
A. Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.	B. Khu vực Trung bộ ngày nay.
C. Khu vực Nam bộ ngày nay.	D. Cư trú rải rác trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Câu 2: Kinh tế chính của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là
A. săn bắn, hái lượm.	B. nông nghiệp lúa nước.
C. thương nghiệp.	D. thủ công nghiệp.
Câu 3: Bộ máy nhà nước Văn Lang - Âu Lạc được tổ chức theo 3 cấp từ trên xuống đứng đầu lần lượt là
A. Vua –Quan văn, quan võ – Lạc dân.	B. Vua – Lạc hầu, Lạc tướng – Tù trưởng.
C. Vua – Qúy tộc, vương hầu – Bồ chính.	D. Vua – Lạc hầu, Lạc tướng – Bồ chính.
Câu 4: Hiện vật nào sau đây tiêu biểu cho trình độ chế tác của cư dân Văn Lang – Âu Lạc?
A. Trống đồng Đông Sơn.	B. Tiền đồng Óc Eo.
C. Phù điêu Khương Mỹ.	D. Tượng phật Đồng Dương.
Câu 5: Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Chăm-pa cổ thuộc khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?
A. Bắc bộ và Bắc Trung bộ.	B. Trung và Nam Trung bộ.
C. Khu vực Nam bộ.	D. Cư trú rải rác trên khắp cả nước.
Câu 6: Nền văn minh Chămpa được phát triển dựa trên nền văn hóa
A. văn hóa Đồng Nai.	B. văn hóa Đông Sơn.
C. văn hóa Sa Huỳnh.	D. văn hóa Óc Eo.
Câu 7: Hoạt động kinh tế quan trọng của cư dân cổ Phù Nam là
A. nông nghiệp	B. thương mại đường biển
C. thủ công nghiệp.	D. chăn nuôi, trồng trọt.
Câu 8. Văn minh Văn Lang – Âu Lạc được phát triển trên cơ sở của nền văn hóa nào?
A. Văn hóa Sa Huỳnh	B. Văn hóa Đông Sơn
C. Văn hóa Óc Eo	D. Văn hóa Đồng Nai
Câu 9. Lễ hội truyền thống nào sau đây thuộc văn minh Chăm-pa?
A. Lễ hội Cơm mới	B. Lễ hội Oóc Om Bóc
C. Lễ hội Ka-tê.	D. Lễ hội Lồng tồng

THÔNG HIỂU:
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở tự nhiên dẫn tới sự hình thành của văn minh Văn
Lang - Âu Lạc?
A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. B. Có nhiều mỏ khoáng sản.
C. Có hệ thống sông ngòi dày đặc. D. Đất đai khô cằn, khó canh tác.
Câu 11: Ý nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của nền văn minh Chămpa?
A. Chỉ tiếp thu những thành tựu của nền văn minh Ấn Độ.
B. Có sự giao thoa giữa văn minh Trung Hoa và Ấn Độ.
C. Kết hợp giữa văn hóa bản địa với văn hóa Ấn Độ.
D. Kết hợp giữa văn hóa Đại Việt với văn hóa Phù Nam.
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của nhà nước Văn Lang-Âu Lạc?
A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp.
B. Chịu ảnh hưởng từ các nền văn minh bên ngoài: Ấn Độ, Trung Hoa.
C. Sự tan rã của công xã nguyên thủy dẫn đến sự phân hóa xã hội.
D. Xuất phát từ nhu cầu đoàn kết phát triển kinh tế, chống ngoại xâm.
Câu 13: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ quốc gia Phù Nam có thương nghiệp phát triển?
A. Có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển thương nghiệp.
B. Là quốc gia cổ phát triển hùng mạnh ở Đông Nam Á.
C. Chi phối nền thương mại hàng hải ở khu vực Đông Nam Á.
D. Sự phát triển của nông nghiệp và sản phẩm phụ nông nghiệp.

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống đồng Đông Sơn thực chất là một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước dựa trên nền tảng cộng đồng xóm làng và một cơ cấu chính trị nhà nước phôi thai; không những đã vươn tới một trình độ phát triển khá cao, mà còn xác lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt Nam, đặt cơ sở vững chắc cho toàn bộ sự tồn tại và phát triển của quốc gia - dân tộc sau đó”.
(Theo Phan Huy Lê (Chủ biên), Lịch Sử Việt Nam, Tập I, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr. 173)
a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về quá trình xác lập các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
b) “Nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống đồng Đông Sơn” được nhắc đến trong đoạn tư liệu chính là nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.
c) Bản chất của “nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống đồng Đông Sơn” là một nền văn minh lấy kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là chủ đạo với bộ máy chính quyền đơn giản, sơ khai.
d) Toàn bộ sự tồn tại và phát triển của quốc gia - dân tộc Việt Nam sau này phụ thuộc hoàn toàn vào nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thời Âu Lạc đều tiếp tục phát triển trên cơ sở những thành tựu đã đạt được của nước Văn Lang trước đây. Văn hóa Đông Sơn vẫn là cơ sở văn hóa chung của nước Văn Lang và Âu Lạc. Do yêu cầu bức thiết của cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, trong thời Âu Lạc, kĩ thuật quân sự có những tiến bộ vượt bậc. Đó là việc sáng chế ra nỏ Liên Châu bắn một lần nhiều phát tên, được coi là loại vũ khí mới, lợi hại (mà dân gian gọi là “Nỏ thần”) và việc xây dựng kinh đô Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), hình ảnh tập trung sự phát triển nhiều mặt của nước Âu Lạc”.
(Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, NXB giáo dục, 2007, tr.31)
a) Nhà nước Âu Lạc phát triển hơn về nhiều mặt so với nhà nước Văn Lang và độc lập hoàn toàn so với nhà
nước Văn Lang.
b) Nếu như kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt tại trung du, miền núi thì kinh đô của nhà nước Âu Lạc đã di
chuyển xuống khu vực trung tâm đồng bằng.
c) Hai nhà nước Văn Lang và Âu Lạc đều được hình thành trên cơ sở nền văn hóa Đông Sơn và đều được hình thành sau một cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
d) Việc chế tạo ra nỏ Liên Châu và xây thành Cổ Loa (Hà Nội) của nhà nước Âu Lạc đều xuất phát từ nhu cầu bảo vệ đất nước.
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Trong thời đại kim khí gắn liền với yêu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước, tín ngưỡng chủ yếu và phổ biến lúc bấy giờ là sùng bái tự nhiên như thờ thần Mặt Trời, thần Sông, thần Núi…và phồn thực với những nghi lễ cầu mong được mùa, các giống loài sinh sôi nảy nở, con lũ cháu đàn… Chính giữa mặt trống đồng Đông Sơn là hình tượng Mặt Trời như ngôi sao nhiều cánh và đan xen gữa các cánh là hình tượng sinh thực khí nam, nữ cách điệu hóa. Trống đồng còn được gọi là “trống sấm”, trống cầu mưa và trên mặt một số trống có tượng cóc gắn liền với quan niệm cổ truyền “con cóc là cậu ông trời”.
(Phan Huy Lê, Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, NXB giáo dục, 2007, tr.90)
a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về đời sống văn hóa tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.
b) Các “hình tượng sinh thực khí nam, nữ cách điệu hóa” được in trên mặt trống đồng Đông Sơn chính là biểu hiện của tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.
c) Tín ngưỡng phồn thực là một trong những tín ngưỡng xuất phát từ nhu cầu phát triển nông nghiệp lúa nước của cư dân Việt cổ.
d) Trống đồng Đông Sơn có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cách bài trí hoa văn trên các trống đồng đều giống hệt như nhau.
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Trên cơ sở nền văn hóa Óc Eo, quốc gia cổ Phù Nam của cư dân cổ Nam Á và Nam Đảo sống ở đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành vào khoảng thế kỉ I, phát triển vào thế kỉ III – V và làm chủ một khu vực rộng lớn ở Đông Nam Á. Lãnh thổ của Phù Nam lúc bấy giờ bao gồm vùng hạ lưu sông Mê Công – Tôn – lê – Sáp và vùng châu thổ Nam Bộ….
Quốc gia cổ Phù Nam trước khi bị Chân Lạp thôn tính, trong giai đoạn phát triển (thế kỉ III – VI) là một cường quốc, một đế quốc cổ đại ở Đông Nam Á”.
(Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên), Tìm hiểu kiến thức lịch sử 10, NXB Giáo dục, 2008, tr.66)
a) Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành ở khu vực Nam Bộ Việt Nam ngày nay, trên cơ sở của nền văn hóa
Óc Eo.
b) Chủ nhân của văn minh Phù Nam là các cư dân thuộc ngữ hệ Nam Á và Nam Đảo.
c) Trong quá trình tồn tại, vương quốc Phù Nam không ngừng mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài và trở thành một
đế quốc ở Đông Nam Á.
d) So với vương quốc Chăm – pa, vương quốc Phù Nam ra đời muộn hơn nhưng phát triển hùng mạnh hơn và
tồn tại trong một khoảng thời gian dài.
Câu 5: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Vào năm 550, vua Chân Lạp là Trì Đà Tư Na đem quân tiến đánh vào kinh thành Đặc Mục của Phù Nam. Vua Phù Nam bấy giờ là Lưu Đà Bạt Ma không chống đỡ nổi, phải bỏ kinh thành chạy sang thành Na Phất Na. Từ đó Phù Nam suy sụp không gượng dậy nổi, những thuộc quốc cũng ly khai khỏi Phù Nam. Tuy nhiên Phù Nam vốn là đế quốc có nền văn minh lâu đời nên không bị diệt ngay, phải đến thế kỷ thứ VIII (tức 2 thế kỷ sau) Chân Lạp mới dần dần chiếm trọn Phù Nam và sáp nhập vào Chân Lạp.
Phù Nam phát triển rực rỡ nhờ giao thương hàng hải và giỏi trị thủy, nhưng người Khơ - me lại không giỏi việc này vì thế không kế tục được nhưng ưu thế vốn có mà Phù Nam để lại. Dù Chân Lạp sau này có phát triển nhưng tầm ảnh hưởng cũng chỉ trong khu vực Đông Nam Á, kém xa so với tầm ảnh hưởng thế giới của văn minh Phù Nam.
a) Đoạn trích cung cấp thông tin về cuộc chiến tranh giành giật lãnh thổ giữa hai vương quốc Phù Nam và Chân Lạp
b) Vương quốc Phù Nam đã bị Chân Lạp thôn tính và sụp đổ vào thế kỉ VI.
c) Quá trình thôn tính Phù Nam của Chân Lạp diễn ra trong khoảng thời gian dài
d) Mặc dù sáp nhập Phù Nam vào vương quốc của mình, nhưng Chân Lạp đã không phát huy được lợi thế của
vương quốc Phù Nam

II. TỰ LUẬN: ( 3Đ)

- BÀI 8:
- BÀI 9:
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